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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2022 – 2023
GV: ĐÀO THỊ QUẾ PHƯƠNG
TỔ: HÓA – SINH - CNTT


Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng    năm 2021 của Sở GDĐT)

	TRƯỜNG: THPT QUẾ SƠN

TỔ: HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ
Họ và tên giáo viên: Đào Thị Quế Phương.


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SINH HỌC  

(Năm học 2021   - 2022.)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

a. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SINH HỌC  LỚP 11

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết.

HK1: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 

HK2: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết 

HỌC KỲ I

	STT
	Tiết
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	1
	Bài 1:Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
	01
	Tuần 1
	- Hình ảnh bón phân và tưới nước cho cây 

-Hình vẽ 1.1, 2, 3 SGK, phiếu học tập

- Video về hấp thụ nước và ion khoáng:

https://youtu.be/xzCIgi65DXE
	Lớp học

	2
	2
	Bài 2:Vận chuyển các chất trong cây
	01
	
	-Tranh phóng to hình 2.1, 2.2, 2.3, 2..4, 2.5  sách giáo khoa 

- Video thí nghiệm về sự vận chuyển nướcvà ion khoáng của mạch gỗ: https://youtu.be/KcP00-0wrFs
- Video về sự vận chuyển các chất trong thân: https://youtu.be/jPEJVkHFwsQ
	Lớp học

	3
	3
	Bài 3:Thoát hơi nước
	01
	Tuần 2
	-Tranh hình 3.1, 3.3, 3.4 (SGK)

- Video thí nghiệm thoát hơi nước ở lá: https://youtu.be/6idScKkFB1s
- Video về vai trò của thoát hơi nước qua lá: https://youtu.be/nUmFvjp2FD8
- Video ảnh hưởng của các tác nhân đến thoát hơi nước: https://youtu.be/BB4h23Nt9Uk.
	Lớp học

	4
	4
	Chủ đề 1: Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật

	Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng


	03
	
	-Hình 4.1, 4.2, 4.3 SGK.

- Bảng 4.1, 4.2 hoặc bố trí được thí nghiệm trong SGK.

- Mẫu vật thật lá thiếu N, Mg...
	Lớp học

	
	5
	
	Bài 5:Dinh dưỡng nitơ ở thực vật


	
	Tuần 3
	- Các mẫu lá, rễ cây trồng khi thiếu nitơ ( Đậu phộng, lúa)

- Hình ảnh theo sgk, Sơ đồ khuyết về sự chuyển hóa nitơ

- Sưu tầm tranh ảnh, câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
	Lớp học

	
	6
	
	Bài 6:Dinh dưỡng nitơ ở thực vật


	
	
	
	Lớp học

	5
	7
	Bài 7:  Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi n​ước và thí nghiệm về vai trò phân bón
	01
	Tuần 4
	*GV chuẩn bị thí nghiệm 1: Đủ cho 4 nhóm thực hành

- Cây có lá nguyên vẹn.

- Cặp nhựa hoặc gỗ.

- Giấy lọc.

- Đồng hồ bấm tay.

- Dung dịch coban clorua 5 %.

- bình hút ẩm.

* Video bố trí thí nghiệm thoát hơi nước: https://youtu.be/ZgCZrcjNc4Y
	Phòng học bộ môn.( Do trường sửa chữa nên học ở Lớp học )

	6
	TC 1 
	Chủ đề 1: Trao đổi nước và muối khoáng ở TV

	01
	
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	7
	8
	Chủ đề 2: Quang hợp ở thực vật


	Bài 8: Quang hợp ở thực vật


	4


	Tuần 5
	Hình ảnh của các bài 7, 8, 9, 10  SGK sinh học 11. 
-  Phiếu học tập ( Nằm trong phần các hoạt động học)

- Mẫu vật thật: Lá cây màu xanh, đỏ, củ quả vàng, đỏ.

	Lớp học

	
	9
	
	Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM


	
	
	
	Lớp học

	
	10
	
	Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp


	
	Tuần 6
	
	Lớp học

	
	11
	
	Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng


	
	
	
	Lớp học

	
	12
	Bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
	01
	Tuần 7
	-Dụng cụ, hoá chất và mẫu vật: Ống nghiệm, dao, cốc thuỷ tinh, cồn, nước cất, lá cây các màu, củ, quả có màu vàng, đỏ…

-  Phiếu học tập ( Nằm trong phần các hoạt động học)

- Mẫu vật thật: Lá cây màu xanh, đỏ, củ quả vàng, đỏ.
	Lớp học

( chiếu phim cho HS quan sát và nhận xét )

	8
	CT 2
	Chủ đề 2: Quang hợp ở thực vật


	01
	
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	9
	TC 3
	Luyện tập tổng hợp
	01
	Tuần 8
	Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy
	Lớp học

	10
	13
	Kiểm tra giữa kì 1
	01
	
	Kiểm tra theo đề 
	Lớp học

	11
	14
	Chủ đề 3: Hô hấp ở thực vật

	Bài 12: Hô hấp ở thực vật


	02
	Tuần 9
	-Hình ảnh của  bài 12  SGK 

-  Phiếu học tập ( Nằm trong phần các hoạt động học)


	Lớp học

	
	15
	
	Bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
	
	
	-Dụng cụ, hoá chất và mẫu vật: 

+ Mẫu vật: hạt (lúa, ngô, đậu,…) đã nhú mầm: 200 gam.

+ Dụng cụ: bình thủy tinh dung tích 1 lít, nút cao su không khoan lỗ, nút thủy tinh có khoan 2 lỗ vừa khít với ống thủy tinh hình chữ U và phễu thủy tinh, ống nghiệm, cốc có mỏ.

- Mẫu vật thật: Đỗ đã ủ nhú mầm:
-  Phiếu học tập ( Nằm trong phần các hoạt động học)


	Lớp học ( làm ở nhà quay phim hoạc chụp hình lại lên trình bày )

	12
	TC 4
	Chủ đề 3 Trao đổi chất và năng lượng  ( T1)
	01
	Tuần 10
	Hệ thống kiến thức chủ đề 3
	Trên lớp

	13
	16
	Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
	01
	
	- Hình ảnh của các bài 15, 16. 

- Video tiêu hóa trong ống tiêu hóa của người: https://youtu.be/jaXJlg8MgqY
-  Phiếu học tập ( Nằm trong phần các hoạt động học).

- Bộ lòng gà, vịt
	Lớp học

	14
	17
	Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tt)
	01
	Tuần 11
	
	Lớp học

	15
	TC 5
	Trao đổi chất và năng lượng ( T2)
	01
	
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	16
	18
	Bài 17: Hô hấp ở động vật
	01
	Tuần 12
	- Các hình ảnh về hô hấp như: bề mặt trao đổi khí, các hình thức hô hấp ở động vật.


	Lớp học

	17
	19
	Bài 18: Tuần hoàn máu
	01
	
	- Hình ảnh kỹ thuật băng ép bất động: Cấp cứu khi bị rắn cắn
 - Hình ảnh cấu tạo chung của HTH.

- Hình ảnh về các dạng HTH ở động vật.

- Hình ảnh cấu tạo hệ dẫn truyền tim: 19.1 SGK.

- Hình ảnh 19.2; 19.3; 19.4 SGK.

- Hình ảnh cấu trúc hệ mạch.

- Video về tính tự động của tim: https://youtu.be/7ABhnzMuZfE
- Video về hoạt động hệ dẫn truyền tim: https://youtu.be/9M5nKS_3ltw
- Video về huyết áp: https://youtu.be/G9IN0hZ5yqc?t=20
 
	Lớp học

	18
	20
	Bài 19:Tuần hoàn máu (tiếp theo)


	01

	Tuần 13
	
	Lớp học

	19
	21
	Bài 20: Cân bằng nội môi
	1
	
	- Các hình ảnh về cân bằng nội môi:   Hình 20.1, 20.2 SGK và hình ảnh về vai trò của gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu

- Video về vai trò của thận trong cân bằng nước: https://youtu.be/hjR0nEuY0nw
- Video về vai trò của gan trong điều hòa lượng đường trong máu: https://youtu.be/g3yTRR1nG-c
	Lớp học

	20
	TC 6
	Cân bằng nội môi
	1
	Tuần 14
	
	Lớp học

	21
	22
	Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người.
	1
	
	- Huyết áp kế đồng hồ, hoặc điện tử.

- Nhiết kế.

- Đồng hồ bấm giây.

- Video hướng dẫn đo huyết áp: https://youtu.be/4WWUhfhA90A
- Đọc trước nội dung thực hành
	Lớp học

	22
	TC7
	Ngoại khóa
	Tìm hiểu 1 số bệnh đường hô hấp
	2
	Tuần 15
	- Tìm hiểu 1 số bệnh đường hô hấp
+ nguyên nhân

+ phương thức lây nhiễm

+ tác hại

+ các biện pháp phòng
	Giao nhiệm vụ trên lớp; học sinh thực hiện ở nhà;

	
	TC8
	
	Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm
	
	
	Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm
	Trên lớp

	23
	23
	Chủ đề 4: Cảm ứng ở thực vật

Bài 23: Hướng động

Bài 24: Ứng động


	Bài 23: Hướng động


	02
	Tuần 16
	· Các video về cảm ứng ở thực vật ( nguồn you tube)

· Dụng cụ, mẫu vật cho HS thực hành 

· Nghiên cứu tài liệu liên quan và nhận dụng cụ, mẫu vật thực hành

· Hoàn thành nội dung GV giao từ tuần trước.
	Lớp học

	
	24
	
	Bài 24: Ứng động


	
	
	
	Lớp học

	24
	25
	Bài 25: Thực hành: Hướng động
	01
	Tuần 17
	
	Lớp học

	25
	26


	Bài 22: Ôn tập chương 1
Ôn tập kiểm tra kì 1
	01


	
	- Hệ thống hóa kiến thúc theo sơ đồ tư duy 


	Lớp học

	26
	TC 9
	Ôn tâp kiểm tra cuối kì I
	01
	Tuần 18
	- Ôn tập heo ma trân
	Lớp học

	27
	27
	Kiểm tra cuối kì 1
	01
	
	Kiểm tra theo đề
	Lớp học


HỌC KỲ II

	STT
	Tiết
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	28
	28
	Bài 26 - 27: Cảm ứng ở động vật.
	Bài 26 : Cảm ứng ở động vật
	02
	Tuần 19
	- Các tranh vẽ phóng to H26.1, H26.2 + Bảng phụ phần 1.2 / III

- Video về cảm ứng ở động vật và người

https://youtu.be/EbTAAKNpuMM?t=34
- Ôn lại kiến thức về phản xạ đã học ở cấp 2.

- Giun đất còn sống và dung dịch nước vôi trong
	Lớp học

	
	29
	
	Bài  27: Cảm ứng ở động vật
	
	
	   -Tranh sơ đồ hệ thần kinh dạng lưới (h 26.1sgk).

   -Tranh sơ đồ hệ thần kinh dạng chuỗi hạch (h 26.2 sgk)

   -Tranh sơ đồ hệ thần kinh dạng ống ở người (h 27.1sgk)

   -Tranh sơ đồ phản xạ tự vệ ở người (h 27.2 sgk)\

   - Một số video về phản xạ ở động vật

  - Đèn pin

      - Giun đất
	Lớp học

	29
	30
	Bài 28. Điện thế nghỉ

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh. 


	01
	Tuần 20
	· Sơ đồ đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống hình 28.1

· Tranh đồ thị điện thế hoạt động ( hình 29.1 SGK) 

· Tranh phóng to sơ đồ lan truyền cuẩ điện thế hoạt động trên sơi thần kinh không có miêlin và có miêlin ( hình 29. 3SGK)         

- Video

+Dẫn truyền xung thần kinh khi tay chạm vật nóng

https://youtu.be/joOvNoQ2XxY?t=75
+ Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh 

https://youtu.be/r-2kDEDZxjM?t=15
	Lớp học

	30
	31
	Bài 30: Truyền tin qua xináp
	01
	
	- Hình vẽ cấu tạo xinap SGK, video quá trình truyền tin qua xinap, bảng nhóm.  
- cơ chế, cách sử dụng thuốc an thần, tẩy giun
	Lớp học

	31
	32
	Chủ đề 5: Tập tính động vật


	Bài 31: Tập tính của động vật. 

	03
	Tuần 21
	- Tranh vẽ của bài 31.

- Video về các loại tập tính bẩm sinh và học được

https://youtu.be/Q47N7F1k3rM?t=39 ( tập tính kiếm ăn và săn mồi của động vật)

https://youtu.be/2f3yHmxVHo4?t=24 ( Nhện giăng tơ)

https://youtu.be/RrHOwdPNUeI?t=11 ( tập tính ve sầu)

https://youtu.be/jBmIgeSdNnc?t=3 ( Ếch kêu)

https://youtu.be/f_NEoXovHXI?t=34 ( đèn xanh, đèn đỏ)
	Lớp học

	
	33
	
	Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo).


	
	
	
	Lớp học

	
	34
	
	Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật.
	
	Tuần 21
	- Video các tập tính ở động vật
-PHT.

-Đĩa CD về các tập tính của một hoặc một số loài động vật, đầu CD kết nối với ti vi.

- Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của  động vật.

	Lớp học

	32
	TC 10
	Chủ đề  Cảm ứng 

	01
	
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	33
	35
	Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.
	01
	Tuần 23
	- Video mô phỏng sinh trưởng của thực vật

-Tranh vẽ phóng to H34.1: Mô phân sinh bên xuất hiện ở đỉnh thân và đỉn rễ; H34.2: ST sơ cấp của thân; H34.3: ST sơ cấp và thứ cấp của cây thân gỗ; H34.3: Giải phẩu khúc gỗ-mặt cắt ngang thân.     

  -PHT.
	Lớp học

	34
	36
	Bài 35: Hoocmôn  thực vật.


	01
	
	- Video về hình ảnh các loại quả không hạt

- Tranh hình 35.3: Ảnh hưởng của kinetin đến sự hình thành chồi ở mô callus.       

- Một số tranh ảnh về ứng dụng của hoocmon thực vật.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	35
	TC 11
	Chủ đề Sinh trưởng và phát triển ở thực  vật
	1
	Tuần 24
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	36
	37
	Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa.
	1
	
	- Video về hình ảnh phát triển của cây

- Tranh hình SGK       

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	37
	TC 12
	Ôn tâp 
	2


	Tuần 25
	- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy
	Lớp học

	38


	TC 13


	Ôn tập

	
	
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	39
	38
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Tuần 26
	Kiểm tra theo đề
	Lớp học

	40
	39
	Chủ đề 6: Sinh trưởng và phát triển ở động vật 


	Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở ĐV

	03
	
	- Video về sinh trưởng và phát triển ở động vật nuôi.

- Video về điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật.

- Các hình ảnh trong SGK
-Tìm thêm thông tin trên mạng internet và sinh trưởng – phát triển ở động vật, các nhân số bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật


	Lớp học

	
	40
	
	Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

	
	Tuần 27
	
	Lớp học

	
	41
	
	Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. (tt).
	
	
	
	Lớp học

	
	
	
	Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
	
	
	
	Lớp học

	41
	TC 14
	Chủ đề 6: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	01
	Tuần 28
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	42
	42
	Chủ đề 7: Sinh sản vô tính ở thực vật.
Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm, chiết, ghép
	Tiết 1: thực hành giâm cành (hom)
	03
	
	1. Giáo viên:

- Hình ảnh, đoạn phim về kĩ thuật giâm cành, chiết cành và ghép cành, nuôi cấy mô

https://youtu.be/_MiiJ1AZSWQ?t=7
https://youtu.be/LswlvblZocE?t=8
https://youtu.be/JE6tjey3xA8?t=15
https://youtu.be/Oy_8r9vIPkw?t=62
Nuôi cấy mô: https://youtu.be/bpLe17fSynA?t=27
HS: - Chuẩn bị những nguyên vật liệu do GV yêu cầu và làm thực hành tại nhà - Video  sinh sản vô tính ở động vật, đẻ con của động vật, quy trình nuôi cấy mô.

- Hình ảnh về sinh sản ở thực vật ( vô tính, hữu tính).

- Tranh hình SGK       

- Phiếu học tập.

2. Học sinh: 

- Đọc trước SGK, tìm kiếm tài liệu có liên quan về sinh sản vô tính ở thực vật trên intenet

-Tiến hành làm sưu tầm mẫu vật về sinh sản vô tính, tự thực hành nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép tại nhà trước khi tiến hành tại lớp 2 tuần
	Trên lóp

	
	43
	
	Tiết 2: Nội dung bài 41.
	
	Tuần 29
	
	Trên lóp

	
	44
	
	Tiết 3: Báo cáo kết quả thực hành
	
	
	
	Trên lóp

	43
	45
	Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.
	1
	Tuần 30
	Các tranh hình SGK

- Video hoặc hình động  về sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

+ Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn: https://youtu.be/dt4U7avCTC0?t=109 

+ Quá trình thụ phấn và thụ tinh: https://youtu.beQ/_hQApD1Htck?t=3
+ Quá trình hình thành hạt và quả: https://youtu.be/QUtIuQRyDO4?t=21
- Sưu tầm 1 số hoa vừa nở như hoa loa kèn, hoa giâm bụt

- Sưu tầm 1 số loại quả (Táo), hạt lúa.
	Lớp học

	44
	TC 15
	Chủ đề 7 Sinh sản ở thực vật.
	1
	
	Hệ thống hóa kiến thức bằng câu tự luân và trác nghiệm
	Lớp học

	45
	46
	Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
	1
	Tuần 31
	Các video:

+ Phân đôi của trùng giầy: https://youtu.be/ajyUr1_CvKs?t=6
+ Nảy chồi của thủy tức: https://youtu.be/5asLP2f09XY?t=2
+ Phân mảnh của giun dẹp : https://youtu.be/qNXj8DxYGsM?t=9
+ Sinh sản của ong : https://youtu.be/ajyUr1_CvKs?t=6 

+ Sinh sản vô tính của cừu Dolly: https://youtu.be/11OuJVhgGCk?t=100 ( 1 phút 40 – 2 phút 20)

-Hình ảnh SGK

-  Tư liệu báo điện tử nhân dân: ( Thứ Hai, 08-05-2017)  Tham vọng nhân bản vô tính động vật quý hiếm của nhà khoa học gốc Việt.
	Trên lớp

	46
	47
	Chủ đề 8: Sinh sản hữu tính ở động vật và an toàn sức khỏe sinh sản vị thành niên 

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

-Tìm hiểu an toàn sức khỏe sinh sản vị thành niên và tình yêu học đường
	Tiết 1:Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở động vật:
	04


	
	- Tranh câm hình 45.1: Các giai đoạn sinh sản hữu tính ở gà, người.

- Video quá trình thụ tinh ngoài ở ếch, đẻ trứng ở cá, gà, đẻ con ở hươu cao cổ.

- Phiếu học tập 


	Lớp học

	
	48
	
	Tiết 2:Tìm hiểu: Cơ chế điều hòa sinh sản
	
	Tuần 32
	-PHT.

Giáo án Powerpoint.
	Trên lớp

	
	49
	
	Tiết 3:Tìm hiểu: “Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
	
	
	Top 7 cách sinh sản bá đạo của động vật:  https://youtu.be/ytHLQQ6S5Ns?t=5
+ Người phụ nữ 40 tuổi sinh 13 người con: https://youtu.be/jvGfn63VPqQ?t=10
 + Thụ tinh cho cá:  https://youtu.be/eW_QmX_7ihc?t=1
- Sách giáo khoa, Tranh phóng to hoặc bản trình chiếu bảng 4.7.

- Phiếu học tập

- Các thông tin mở rộng liên quan đến kiến thức về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
	Lớp học

	
	50
	
	Tiết 4: Tổ chức trò chơi trường teen với chủ đề tình yêu học đường
	
	Tuần 33
	
	Trên lớp

	
	51
	
	Tiết 5 Tổ chức  Đố vui với chủ đề An toàn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
	
	
	
	

	47
	TC 16
	Bài tập chương II, III, IV
	01
	Tuần 34
	Bài tập chương II, III, IV
	Trên lớp

	48
	TC 17
	Ôn tập
	    02


	
	Hệ thống kiến thức

- ma trân, cau hỏi tự luận, trác nghiêm

-Đề cương ôn tập học kì.
	Trên lớp

	49


	TC 18


	Ôn tập

	
	Tuần 35
	Hệ thống kiến thức

- ma trân, cau hỏi tự luận, trác nghiêm

-Đề cương ôn tập học kì.
	Trên lớp

	50
	52
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	
	Kiểm tra theo đề
	Trên lớp


2.1.3. Sinh học 12

	STT
	Tiết
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)


	Phần 5: DI TRUYỀN HỌC

Ch​ương I: Cơ chế di truyền và biến dị

	1
	1
	CHỦ ĐỀ 1: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (Bài 1,2,3,4)


	Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.
	04
	Tuần 1
	Hình ảnh của các bài 1, 2 SGK 

- Video cơ chế nhân đôi AND: https://youtu.be/zBGcQPQLIeQ
- Video cơ chế phiên mã: https://youtu.be/Rc0K65ggsuw
- Video cơ chế dịch mã: https://youtu.be/a2R4YE-GvSE
-PHT
 -Hình ảnh của các bài 3 SGK sinh 12. 

-Hình động về cơ chế điều hòa  hoạt động của operon lắc: https://youtu.be/OFSUFSFxlCw
-Hình ảnh của các bài 4 SGK 

- Sơ đồ các dạng đột biến gen và cơ chế phát sinh đột biến gen

- Hình ảnh về hậu quả và vai trò của đột biến gen

- Video bệnh hồng cầu hình liềm: https://youtu.be/7GjhLqKDDIo
-PHT
	Lớp học

	
	2
	
	Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
	
	
	
	

	
	3
	
	Điều hòa hoạt động gen


	
	
	
	

	
	4
	
	Cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử
	
	Tuần 2
	
	

	2


	TC1
	Tự chọn: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử
	- Hệ thống kiến thức
	02


	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế di truyền cấp độ phân tử
	Lớp học

	
	TC2
	
	- Giải bài tập 
	
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế biến dị cấp độ phân tử
	Lớp học

	3
	5
	CHỦ ĐỀ 2: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào


	Vật chất di truyền-cơ chế di truyền, cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào.
	02

	Tuần 3
	-Hình ảnh của các bài 5 SGK 

- Sơ đồ các dạng đột biến cấu trúc NST

- Hình ảnh  hậu quả đột biến cấu trúc NST

- Video các dạng đột biến cấu trúc NST: https://youtu.be/tijJDEeWcaU; Đảo đoạn: https://youtu.be/5sCcd4FKo7g; Chuyển đoạn: https://youtu.be/_UFQZLpVs9Q
- Video trao đổi chéo không cân làm mất đoạn và lặp đoạn: https://youtu.be/wO3weRIXYj8
Hình ảnh của các bài 6 SGK 

- Sơ đồ cơ chế phát sinh các dạng đột biến số lượng NST

- Hình ảnh  hậu quả đột biến số lượng NST
	Lớp học

	
	6
	
	Cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào(tt)
	
	
	
	Lớp học

	4
	7
	Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời
	01
	
	- Video Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời 
	Lớp học

	5
	TC3
	Tự chọn: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (tiết 1)
	02


	Tuần 4
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức gải các dạng bài tập liên quan cơ chế di truyền biến dị cấp độ tế bào
	Lớp học

	
	TC4
	Tự chọn: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào(tiết 2)
	
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế di truyền, biến dị cấp độ phân tử và tế bào
	Lớp học

	6
	8
	Bài tập  chương I

	01


	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế di truyền, biến dị cấp độ phân tử và tế bào
	Lớp học

	Chương II – Tính QL của hiện tượng di truyền.



	7
	9
	Bài 8: Qui luật phân li
	01


	Tuần 5
	-Hình ảnh của các bài 8 SGK 

- Hình ảnh thể hiện các khái niệm: Kiểu hình, tính trạng, cặp tính trạng

- Hình ảnh nội dung thí nghiệm quy luật phân ly, cơ sở tế bào học của quy luật phân ly

-PHT.
	Lớp học

	8
	10
	Bài 9: Qui luật phân li độc lập
	01
	
	-Hình ảnh của các bài 9 SGK 

- Một số hình ảnh về cơ sở tế bào học quy luật phân ly độc lập
	Lớp học

	9
	TC5
	Tự chọn: Qui luật di truyền Men đen
	01
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền Menđen
	Lớp học

	10
	11
	Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	01
	Tuần 6
	-Hình ảnh của các bài 10 SGK 

- Hình ảnh về thí nghiệm tương tác bổ sung.

-PHT.
	Lớp học

	11
	TC6
	Tự chọn: Bài tập tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	01
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền tương tác gen
	Lớp học

	12
	12
	Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
	02
	
	-Hình ảnh của các bài 11 SGK 

- Hình ảnh về thí nghiệm liên kết gen, hoán vị gen và Cơ sở tế bào học
	Lớp học

	
	13
	
	
	
	
	Lớp học

	13
	TC7
	Tư chọn: bài tập di truyền liên kết
	01


	
	-

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền liên kết
	Lớp học

	14
	14
	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
	01
	
	Hình ảnh của các bài 12 

- Hình ảnh về thí nghiệm, cơ sở tế bào học di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

-PHT.
	Lớp học

	15
	TC 8
	Tự chọn; bài tập di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhận
	01


	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền liên kết với giới tính
	Lớp học

	16
	15
	Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
	01
	
	-Hình ảnh của các bài 13 SGK 

- Hình ảnh về các ví dụ 1, 2, 3 trong mục II trang 55, 56

- Hình ảnh ví dụ về mức phản ứng của kiểu gen và thường biến.
	Lớp học

	17
	16
	Thực hành: Lai giống
	01
	
	Chuyển thực hành bằng giải bài tập chương II
	Lớp học

	18
	17
	Bài 15: Bài tập chương 2
	01
	
	-Hình ảnh hệ thống hoá kiến thức chương II 

- Một số bài tập vận dụng ngoài SGK.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
	Lớp học

	19
	18
	Kiểm tra giữa kỳ I
	01


	
	-Ma trận, đề, đáp án.
	Lớp học

	Chương III – Di truyền học quần thể.


	
	
	

	20
	19
	Bài 16: Cấu trúc di truyền quần thể
	01
	Tuần 9
	-Hình ảnh của các bài 16 SGK 

- Hình ảnh về hiện tượng thoái hóa giống của quần thể.

-PHT.
	Lớp học

	21
	20
	Bài 17: Cấu trúc di truyền quần thể
	01 
	Tuần 10
	Thông tin về tỉ lệ kiểu hình nhóm máu trong quần thể người
	Lớp học

	22
	TC 9
	Tự chọn: bài tập di truyền quần thể
	01


	Tuần 11
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về di truyền quần thể
	Lớp học

	Chương IV - Ứng dụng DTH



	23
	21
	Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH
	01
	Tuần 12
	- Thông tin bổ sung về chọn giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp


	Lớp học

	24
	22
	Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.
	01
	Tuần 13
	- Hình 19 SGK

- Một số hình ảnh về thành tựu tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào

- Thông tin bổ sung về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghê tế bào 

-PHT.


	Lớp học

	25
	23
	Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
	01
	Tuần 14
	1.Giáo viên:

- Hình 20.1 SGK

- Hình động về các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen

- Video thành tựu về ứng dụng công nghệ gen:

https://youtu.be/vASixzATuUA ( ĐV)

-PHT.
	Lớp học

	26
	24
	Bài 21: Di truyền y học
	01


	Tuần 15
	- Hình 21.1, 21.2

- Các hình ảnh về bệnh di truyền phân tử và NST, bệnh ung thư

-PHT.

- Hình ảnh SGK

- Các hình ảnh về hậu quả của chất độc da cam và nhiễm phóng xạ cho thế hệ sau:

https://youtu.be/Y3zDBIzcEUI
-PHT.

	Lớp học

	27
	25


	Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người
	01
	Tuần 16
	
	Lớp học

	28
	26
	ÔN TẬP di truyền học
	01
	Tuần 17
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chương 1, chương 2, chương3 chương 4
	Lớp học



	29
	27
	Kiểm tra cuối kì
	01
	Tuần 18
	Làm theo đề kiểm tra
	Lớp học



	PHẦN VI. TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
	
	

	30
	28
	Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
	01
	Tuần 19
	Giáo án, SGK, Tranh phóng to hình 24.1 SGK. :Sưu tầm các bằng chứng tiến hoá 
	Lớp học

	31
	29
	Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
	01
	
	- Hình 25.1, 25.2 SGK 

    -Phiếu học tập
	Lớp học

	32
	30
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (tiết 1)
	02


	Tuần 20
	-Sưu tầm các tranh ảnh có liên quan .  

     - Phiếu học tập
	Lớp học

	
	31
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (tiết 2)
	
	
	
	Lớp học

	33
	32
	Chủ đề: Loài và quá trình hình thành loài (Bài 28, 29, 30,31)

	Tiết 1. Loài
	03

(32,33,34)
	Tuần 21
	- Nội dung chuyên đề “Loài và quá trình hình thành loài.”

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề (03 tiết)

- Kế hoạch tự học của nhóm 

- Kế hoạch thực hiện dự án học tập của nhóm 

-  Phiếu học tập .

- Tranh hình liên quan đến bài học.

- Thông tin về loài bướm Biston bentularia

- Kết quả theo dõi và giải thích tỉ lệ sống sót 2 dạng bướm đen và trắng của Kettơnoen 1956
	Lớp học

	
	33
	
	Tiết 2. Quá trình hình loài – khác khu vực địa lý.


	
	
	
	Lớp học

	
	34
	
	Tiết 3. Quá trình hình loài – cùng khu vực địa lý.
Bài 31. Tiến hóa lớn
	
	Tuần 22
	
	Lớp học

	34
	TC 10
	Tự chọn: nguyên nhân và cơ chế tiến hóa (tiết 1)
	02
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm  nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
	Lớp học

	
	TC 11
	Tự chọn: nguyên nhân và cơ chế tiến hóa (tiết 2)
	
	Tuần 23
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm  nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
	Lớp học

	35
	35
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	01
	
	Làm theo đề kiểm tra
	Lớp học



	36
	36
	Bài 32: Nguồn gốc sự sống
	01
	Tuần 24
	       - Giáo án
  - Hình ảnh có liên quan

       - Máy chiếu
	Lớp học

	37
	37
	Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
	01
	
	       - Giáo án, hình ảnh có liên quan

       - Máy chiếu
	Lớp học

	38
	38
	Bài 34: Sự phát sinh loài người
	01
	Tuần 25
	- Giáo án, hình ảnh có liên quan

       - Máy chiếu
	Lớp học

	
	
	PHẦN VII: SINH THÁI HỌC

Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật.

	39
	39
	Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
	01
	Tuần 25
	-Giáo án Powrepoint.

- Mẫu vật thật: cành lá lốt, lá trầu không, ra lang, cành phượng…cành cây có chứa lá để mô tả: màu sắc, cách xếp lá, độ dày của lá.

-Tranh ảnh có liên quan.
	Lớp học

	40
	40
	Chủ đề: quần thể sinh vật – Bài 36, 37, 38, 39.


	Tiết 1: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
	04


	Tuần 26
	- Nội dung chủ đề “Quần thể sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần thể.”

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề (03 tiết)

- Kế hoạch tự học của nhóm 

- Kế hoạch thực hiện dự án học tập của nhóm 

-  Phiếu học tập 

- Đọc trước nội dung bài 36,37,38 sinh 12.

- Sưu tầm một số hình ảnh về mối quan hệ sinh thái trong quần thể.

- Giấy toki, bút lông, máy ảnh…
	Lớp học

	
	41
	
	Tiết 2: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
	
	
	
	Lớp học

	
	42
	
	Tiết 3: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
	
	Tuần 27
	
	Lớp học

	
	43
	
	Tiết 4: Biến động số lượng cá thể của quần thể.
	
	
	
	Lớp học

	41


	TC 12
	Tự chọn: Quần thể sinh vật (tiết 1)
	02
	Tuần 28
	PHT, các mảnh ghép


	Lớp học

	
	TC13
	Tự chọn: Quần thể sinh vật (tiết 2)
	
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về quần thể sinh vật
	Lớp học

	CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT.

	42
	44
	Chủ đề 4: Quần xã sinh vật


	Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
	02


	Tuần 29
	máy  tính, máy chiếu, video, PHT, tranh ảnh.


	Lớp học

	
	45
	
	Bài 41: Diễn thế sinh thái
	
	
	
	Lớp học

	43
	TC14
	Tự chọn: Quần xã và đặc trưng cơ bản của Quần xã sinh vật
	01


	Tuần 30
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về quần xã sinh vật
	Lớp học

	CHƯƠNG III. HỆ SINH THAÍ, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

	44
	46
	Bài 42: Hệ sinh thái
	01
	Tuần 30
	PHT, câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài.


	Lớp học

	45
	47
	Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	01
	Tuần 31
	Hình 43.1 – 3 SGK và 1 số hình ảnh sưu tầm từ Internet.
	Lớp học

	46
	TC 15
	Tự chọn: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	01
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	Lớp học

	47
	48
	Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	01 
	Tuần 32
	Hình vẽ 44.1-44.5, câu hỏi trắc nghiệm liện quan đến bài học.


	Lớp học

	48
	49
	Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái vầ hiệu suất sinh thái 
	01
	
	Hình 45.1, 45.2, 45.3. c

-Bài tập trắc nghiệm củng cố bài và bài tập hiệu suất sinh thái.


	Lớp học

	49
	TC16
	Tự chọn: Dòng năng lượng và hiệu suất sinh thái 
	01
	Tuần 33
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về dòng năng lượng trong hệ sinh thái
	Lớp học

	50
	50
	Bài 46: Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
	01
	
	Hình ảnh liên quan.

Bài báo cáo của học sinh tình hình quản lí và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Nhóm 1. Ô nhiễm môi trường nước Huyện 

Nhóm 2. Tình hình sử dụng tài nguyên đất ở huyện .

Nhóm 3. Hình thức gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm 4. Khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nghiên thiên nhiên.


	Lớp học

	51
	TC 17
	Tự chọn: Ôn tập (tiết 1)
	02
	Tuần 34
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần tiến hóa và sin h thái học

	Lớp học



	52
	TC 18
	Tự chọn: Ôn tập (tiết 2)
	
	
	
	Lớp học



	53
	51
	Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Bài 48: Ôn tập chương trình sinh học cấp THPT
	01
	Tuần 35
	
	Lớp học



	54
	52
	Kiểm tra cuối kì 2
	01
	
	ma trận, đề và đáp án
	Lớp học
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